DANH MỤC

BIỂU MẪU ÁP DỤNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số  …/2021/TT-BKHCN ngày … tháng … năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Biểu A1-PĐX: Phiếu đề xuất đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.
2. Biểu A1.1-PĐX-BĐCN: Phiếu đề xuất đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia áp dụng cho nhóm nhiệm vụ xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình đổi mới công nghệ.
3. Biểu A1.2-PĐX-LTĐMCN: Phiếu đề xuất đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia áp dụng cho nhóm nhiệm vụ xây dựng và triển khai thực hiện lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ.

4. Biểu A1.3-PĐX-ĐT: Phiếu đề xuất đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia áp dụng cho nhóm nhiệm vụ đào tạo.
5. Biểu A2-DMĐX: Danh mục đề xuất nhiệm vụ đề nghị thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.

6. Biểu A3.1-YKCG: Ý kiến chuyên gia về đề xuất đề tài, dự án thực hiện trong hương trình đổi mới công nghệ quốc gia.
7. Biểu A3.2-YKCGĐL: Ý kiến nhận xét của chuyên gia tư vấn độc lập đối với đề tài, dự án đề xuất thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.

8. Biểu A4-BBHCG: Biên bản họp nhóm chuyên gia.

9. Biểu A5.1-PĐG: Phiếu đánh giá đề xuất đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.
10. Biểu A5.2-PĐG-BĐCN: Phiếu đánh giá đề xuất đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia áp dụng cho nhóm nhiệm vụ xây dựng bản đồ công nghệ quốc gia, lộ trình đổi mới công nghệ.
11.  Biểu A5.3-PĐG-ĐT: Phiếu đánh giá đề xuất đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia áp dụng cho nhóm nhiệm vụ đào tạo.
12.  Biểu A6-BBHĐXĐNV: Biên bản họp Hội đồng khoa học và công nghệ xác định đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia. 

13.  Biểu A7-BBKP: Biên bản kiểm phiếu Hội đồng khoa học và công nghệ xác định nhiệm vụ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.
14.  Biểu A8-DMTH: Danh mục đề tài, dự án đưa vào thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.
15.  Biểu B1-ĐĐK: Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.

16.  Biểu B2.1-TMĐT: Thuyết minh đề tài thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.

17.  Biểu B2.2-TMDA: Thuyết minh dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.

18.  Biểu B2.3-TMDADT: Thuyết minh dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia áp dụng cho nhóm nhiệm vụ đào tạo.

19.  Biểu B3-TMNVTX: Thuyết minh nhiệm vụ hằng năm, định kỳ về hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới công nghệ.
